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  Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE 

Trong tuần từ 29/4 đến 03/05/2024, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 
07/2024 tại thị trường London đạt 4.053 USD/tấn, giảm 7% so với tuần 
trước nhưng tăng 59,7% so với cùng kỳ năm 2023. Giá cao nhất trong 
tuần đạt 4.399 USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần là 3.555 USD/tấn. [1] 

Tại thị trường New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 7/2024 bình 
quân đạt 4.773 USD/tấn, giảm 5,6% so với mức giá tuần trước, nhưng 
tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2023. Giá cao nhất trong tuần đạt 5.149 
USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần là 4.421 USD/tấn. [1] 

Theo Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Mê Thuột, giá cà phê thế giới giảm 
do nguồn cung cà phê trên thị trường thế giới tăng khi các doanh nghiệp 
trên sàn đẩy mạnh bán ra và Brazil đang đẩy mạnh xuất khẩu khi đồng 
tiền Brazil (BRL) đang giảm hơn so với USD. [2] 
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 Giá cà phê Robusta kỳ hạn 
tháng 7/2024 tại thị trường 
London đạt mức bình quân 
4.053 USD/tấn, giảm 7% so 
với tuần trước. 

 Giá cà phê Arabica kỳ hạn 
tháng 7/2024 tại thị trường 
New York đạt mức bình quân 
4.773 USD/tấn, giảm 5,6% so 
với tuần trước. 

 Theo Hiệp hội Những nhà xuất 
khẩu cà phê Brazil, tháng 
4/2024, xuất khẩu cà phê của 
quốc gia này đạt 4,6 triệu bao 
(bao 60kg). Trong đó, xuất 
khẩu cà phê Arabica đạt 3,5 
triệu bao, tăng 27% so với 
tháng 3/2024. 

 Theo Viện Cà phê Quốc gia 
Honduras, tháng 4/2024, xuất 
khẩu cà phê của Honduras đạt 
762,3 nghìn bao, tăng 17,1 
nghìn bao so với tháng 
4/2023. 

 Starbucks sẽ mở cửa hàng 
đầu tiên ở Ecuador và 
Honduras vào năm 2024. 
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Brazil 

Theo Hiệp hội Những nhà xuất khẩu cà phê 
Brazil, tháng 4/2024, xuất khẩu cà phê của quốc 
gia này đạt 4,6 triệu bao (bao 60kg). Trong đó, 
xuất khẩu cà phê Arabica đạt 3,5 triệu bao, tăng 
27% so với tháng 3/2024. Dự báo xuất khẩu cà 
phê của Brazil tiếp tục tăng trong những tháng tới 
do nguồn cung trong nước được bổ sung khi 
Brazil đang bước vào vụ thu hoạch cà phê mới. 
[3] 

Honduras 

Theo Viện Cà phê Quốc gia Honduras, tháng 
4/2024, xuất khẩu cà phê của Honduras đạt 762,3 
nghìn bao, tăng 17,1 nghìn bao so với tháng 
4/2023. Tính chung 7 tháng niên vụ 2023/2024 (từ 
tháng 10/2023 đến tháng 9/2024) đạt gần 2,7 triệu 
bao, giảm 2,1% so với cùng kỳ niên vụ trước. [4] 

Viện Cà phê Quốc gia Honduras dự báo xuất 
khẩu cà phê trong niên vụ 2023/2024 của 
Honduras giảm khoảng 6,6% so với niên vụ 
2022/2023 đạt 4,98 triệu bao. [4] 

Costa Rica 

Theo Viện Cà phê Quốc gia Costa Rica, xuất khẩu 
cà phê của Costa Rica đạt 138,3 nghìn bao trong 
tháng 4/2024, tăng 2,29% so với cùng kỳ năm 
trước. Tính chung 7 tháng niên vụ 2023/2024, giá 
trị xuất khẩu cà phê của Costa Rica đạt 454,7 
nghìn bao, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước. 
Dự báo, tổng sản lượng cà phê của Costa Rica 
trong niên vụ 2023/2024 đạt 1,3 triệu bao, giảm 
13% so với niên vụ 2022/2024. [4] 

Starbucks sẽ mở cửa hàng đầu tiên ở Ecuador 
và Honduras vào năm 2024. 

Ngày 29/04/2024, công ty cà phê Starbucks tiết lộ 
kế hoạch thâm nhập thị trường Ecuador và 
Honduras vào cuối năm 2024. Theo đó, cửa hàng 
đầu tiên tại Ecuador dự kiến khai trương vào 
tháng 7, trong khi cửa hàng ở Honduras dự kiến 
sẽ mở cửa vào cuối năm 2024. Các cửa hàng này 
sẽ được ra mắt với sự hợp tác của Starbucks với 
Delonorte S.A. (Ecuador) và Premium 

Restaurants of America (Honduras), đây là những 
đơn vị có kinh nghiệm trong phát triển tại thị 
trường tại các quốc gia này. [5]. 

Nestlé ra mắt cà phê Nespresso tại Ấn Độ. 

Nestlé đã ra mắt cà phê Nespresso tại Ấn Độ để 
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu 
dùng đối với cà phê chất lượng cao. Nestlé sẽ 
cung cấp cà phê Nespresso thông qua các kênh 
thương mại điện tử và dự kiến sẽ mở cửa hàng 
Nespresso đầu tiên tại Delhi, sau đó mở rộng 
sang các thành phố chính khác tại Ấn Độ. [6] 

Cà phê Nespresso được sản xuất tại ba nhà máy 
của Nestlé tại Thụy Sĩ, sử dụng công nghệ tiên 
tiến nhất. Thương hiệu này đã có mặt trên 90 thị 
trường với 800 cửa hàng ở 500 thành phố trên 
thế giới. [6]

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ QUỐC TẾ 
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Nguồn: CTV AgroInfo  

Giá cà phê tại Tây Nguyên có xu hướng giảm trong tuần từ 29/4 
đến 03/05/2024. 

Trong tuần từ 29/4 đến 03/05/2024, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên 
tăng trong 2 phiên đầu tuần và có xu hướng giảm trong các phiên giao 
dịch cuối tuần. Tại Đắk Lắk, giá cà phê lập mức đỉnh mới vào ngày 
30/04/2024 đạt 134.133 VNĐ/kg sau đó giảm xuống 130.433 VNĐ/kg 
vào ngày 03/05/2024. Tương tự, tại Lâm Đồng, giá cà phê thiết lập 
đỉnh mới đạt 133.700 VNĐ vào ngày 30/04 sau đó giảm hơn 3.000 
VNĐ/kg tại các phiên giao dịch tiếp theo, xuống 130.000 VNĐ/kg vào 
ngày 03/05/2024. [7] 

Tuy nhiên, giá cà phê trung bình trong tuần từ 29/4 đến 03/05/2024 
vẫn có xu hướng tăng so với tuần trước. Cụ thể, giá cà phê trung bình 
tại Đắk Lắk đạt 132.813 VNĐ/kg tăng 2,74% và tại Lâm Đồng đạt 
132.380 VNĐ/kg, tăng 3,10%.[7] 

Giá cà phê trong nước đang có xu hướng giảm do ảnh hưởng từ giá 
cà phê trên thị trường thế giới và nguồn cung cà phê cà phê được bổ 
sung khi Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, đang vào 
vụ thu hoạch. 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 
THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 4/2024. 

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 4/2024, xuất khẩu cà phê Việt Nam 
đạt 65 nghìn tấn trị giá 644 triệu USD, tăng 3,9% về lượng và 61% về  
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 Giá cà phê trung bình tại 
Tây Nguyên có xu hướng 
giảm trong tuần. Giá trung 
bình tại Đắk Lắk là 132.813  
VNĐ/kg, và tại Lâm Đồng là 
132.380 VNĐ/kg. 

 Theo Tổng cục Thống kê, 
tháng 4/2024, xuất khẩu cà 
phê Việt Nam đạt 65 nghìn 
tấn trị giá 644 triệu USD, 
tăng 3,9% về lượng và 61% 
về giá trị so với cùng kỳ 
năm trước. 

 Theo Thương vụ Việt Nam 
tại Singapore, 3 tháng đầu 
năm 2024, giá trị xuất khẩu 
cà phê Việt Nam sang thị 
trường Singapore đạt 2,72 
triệu SGD (khoảng 2,01 
triệu USD), tăng tới 157% 
so với cùng kỳ năm trước. 

THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 
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giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá cà phê xuất 
khẩu đạt 3.788 USD/tấn, tăng 55% so với tháng 
4/2023.[8] 

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cà 
phê Việt Nam đạt gần 670 nghìn tấn, trị giá 2,23 
tỷ USD, tăng 4,6% về lượng và tăng 56,4% về giá 
trị so với cùng kỳ năm trước. Giá cà phê xuất khẩu 
trung bình trong 4 tháng đầu năm 2024 đạt 3.351 
USD/tấn, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2023.[9] 

Cà phê Việt Nam chỉ chiếm 2,2% thị phần tại 
Singapore. 

Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, 3 tháng 
đầu năm 2024, giá trị xuất khẩu cà phê Việt Nam 
sang thị trường Singapore đạt 2,72 triệu SGD 
(khoảng 2,01 triệu USD), tăng tới 157% so với 
cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, thị phần cà phê 
Việt Nam tại thị trường này còn hạn chế. Cụ thể, 
3 tháng đầu năm 2024, giá trị xuất khẩu cà phê 
chưa rang chưa khử cafein (HS0901) đạt 1,08 
triệu USD, chiếm 3,64% thị phần nhập khẩu mặt 
hàng này của Singapore; cà phê Arabica chưa 
rang đạt 412 nghìn USD, chiếm 7,24% thị phần; 
cà phê Robusta chưa rang đạt 457,3 nghìn USD, 
chiếm 14,04%.[10] 

Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, mặc dù 
thị trường này có quy mô dân số nhỏ nhưng giá 
trị nhập khẩu cà phê Singapore tương đối cao 
(khoảng 103 - 110 triệu USD/năm), tương đương 
quy mô xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Thái 
Lan hoặc Indonesia. Đây là cơ hội lớn cho các 
nhà xuất khẩu cà phê của Việt Nam để xuất khẩu 
cà phê sang thị trường này. [10] 

Kết quả cuộc cuộc thi Cà phê đặc sản Việt 
Nam năm 2024. 

Chiều ngày 28/04/2024, ban tổ chức cuộc thi Cà 
phê đặc sản Việt Nam 2024 đã công bố và trao 
giải cho các đơn vị có sản phẩm đạt chất lượng 
cà phê đặc sản theo tiêu chuẩn quốc tế. Cuộc thi 
đã xác định được 129 mẫu cà phê đạt tiêu chuẩn 
đặc sản gồm 83 mẫu cà phê Robusta và 46 mẫu 
Arabica.[11] 

Đối với cà phê Robusta, giải Nhất được trao cho 
Công ty TNHH Nông nghiệp thực phẩm hữu cơ 

Việt Nam (Lâm Đồng); giải Nhì trao cho Phan Em 
Coffee (Đắk Lắk) và giải Ba trao cho Công ty Cổ 
phần The Esfresso Farm (Lâm Đồng). [11] 

Đối với cà phê Arabica, giải Nhất trao cho Công 
ty TNHH Pun Coffee (Quảng Trị); giải Nhì trao cho 
Công ty TNHH MTV Rẫy rừng - Rẫy rừng coffee 
(Kon Tum) và giải Ba trao cho Công ty TNHH Pun 
Coffee (Quảng Trị). [11] 
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Giá cà phê nhân xô 

Đơn vị: VNĐ/kg 

Tỉnh/ huyện  Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Trung bình   Tăng/ giảm  

LÂM ĐỒNG   133.500   133.700   132.700   132.000   130.000   132.380  3.980 

Di Linh 133.500 133.700 132.700 132.000 130.000 132.380 3.980 

Lâm Hà 133.500 133.700 132.700 132.000 130.000 132.380 3.980 

Bảo Lộc 133.500 133.700 132.700 132.000 130.000 132.380 3.980 

ĐẮK LẮK   133.933   134.133   133.133   132.433   130.433   132.813  3.540 

Cư M'gar 134.000 134.200 133.200 132.500 130.500 132.880 3.540 

Ea H'leo 133.900 134.100 133.100 132.400 130.400 132.780 3.540 

Buôn Hồ 133.900 134.100 133.100 132.400 130.400 132.780 3.540 

ĐẮK NÔNG   134.150   134.350   133.350   132.650   130.650   133.030  3.590 

Gia Nghĩa 134.200 134.400 133.400 132.700 130.700 133.080 3.600 

Đắk R'lấp 134.100 134.300 133.300 132.600 130.600 132.980 3.580 

GIA LAI   133.933   134.133   133.133   132.433   130.433   132.813  4.247 

Chư Prông 134.000 134.200 133.200 132.500 130.500 132.880 4.260 

Pleiku 133.900 134.100 133.100 132.400 130.400 132.780 4.240 

La Grai 133.900 134.100 133.100 132.400 130.400 132.780 4.240 

KON TUM   134.000   134.200   133.100   132.400   130.400   132.820  4.220 

Đắk Hà  134.000 134.200 133.100 132.400 130.400 132.820 4.220 

Nguồn: CTV Agroinfo, Giacaphe.com 
 

 


